
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /QĐ-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 648/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 5 

năm 2022 của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) về việc khai thác 
tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá từ Khu du lịch sinh 

thái Vườn Xoài, tỉnh Đồng Nai đến Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương 
(nay là Tp. Hồ Chí Minh) và ngược lại

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ vào 
khai thác;

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai 
thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 1218/SXD-QLVT ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Sở 
Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh về việc thống nhất điều chỉnh phương án khai thác 
của tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá số 60-18;

Xét Báo cáo số 55/BC.HTX.T11 ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Hợp tác 
xã Vận tải Dịch vụ Du lịch Đồng Nai về việc báo cáo tình hình tuyến buýt số 18 
và phương án khai thác;

Xét Văn bản số 494/TT-KHĐH ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Trung 
tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng về việc báo cáo, đề xuất 
phương án hoạt động của tuyến xe buýt số 60-18 (KDL Vườn Xoài – KDL Đại 
Nam);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người 
lái.

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 648/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 5 
năm 2022 của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) về việc khai thác 
tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá từ Khu du lịch sinh thái 
Vườn Xoài, tỉnh Đồng Nai đến Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương (nay là 
Tp. Hồ Chí Minh) và ngược lại, như sau:

“ Điều 1. Giao Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Du lịch Đồng Nai khai thác 
tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá từ Khu du lịch sinh thái 
Vườn Xoài thử nghiệm điều chỉnh đến Trạm xăng Bình Hoàng, ấp Bùi Chu, xã 
Bình Minh, tỉnh Đồng Nai đến Khu du lịch Đại Nam, thành phố Hồ Chí Minh và 
ngược lại. Các chỉ tiêu khai thác như sau:

1. Mã số tuyến: 60-18.
2. Điểm đầu tuyến: Trạm xăng Bình Hoàng, Ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, 

tỉnh Đồng Nai.
3. Điểm cuối tuyến: Khu du lịch Đại Nam, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Cự ly tuyến: 54 km.
5. Hành trình chạy xe: Cây xăng Bình Hoàng – Bắc Sơn Long Thành - 

Quốc lộ 1A – đường Đồng Khởi – ngã 4 Tân Phong – đường Nguyễn Ái Quốc – 
đường 30/4 – đường CMT8 – đường Nguyễn Ái Quốc – đường Bùi Hữu Nghĩa 
– đường ĐT747 – ngã 3 Nam Sanh – đường 30/4 – bến xe Bình Dương – đường 
CMT8 – ngã 4 chợ Cây Dừa – đường Huỳnh Văn Cù – đường Phạm Ngọc 
Thạch – Bệnh viện tỉnh – Vật liệu xây dựng Việt Phát – (cách bệnh viện 300m 
quay đầu) – đường Phạm Ngọc Thạch – ngã 5 Phước Kiến – Đại lộ Bình Dương 
– KDL Đại Nam và ngược lại.

6. Thời gian khai thác trong ngày: 10 giờ phút 30 phút.
7. Thời gian giãn cách giữa 2 chuyến xe: 60 - 70 phút.
8. Thời gian 01 chuyến xe: 120 phút.
9. Tổng số chuyến xe khai thác trong ngày: 20 chuyến/ cả 02 đầu. Biểu đồ 

giờ hoạt động (kèm theo Phụ lục 1).
10. Các điểm dừng đón trả khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kèm theo 

Phụ lục 2).
11. Giá vé: Thực hiện theo hồ sơ giá cước đơn vị đã đăng ký với cơ quan 

quản lý:
- Học sinh: 8.000 đồng/lượt;
- Khách đi dưới ¼ tuyến: 8.000 đồng/lượt;
- Khách đi từ ¼ đến dưới ½ tuyến: 15.000 đồng/lượt;
- Khách đi từ ½ đến dưới ¾ tuyến: 25.000 đồng/lượt;
- Khách đi từ ¾ đến suốt tuyến: 35.000 đồng/lượt.
- Miễn tiền vé cho các đối tượng sau: 
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- Miễn tiền vé đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật, 
người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi.

- Giảm 50% giá vé đối với học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam khi 
mua với hình thức vé tháng, vé tập.

- Giảm 25% giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công 
bằng xe buýt khi mua với hình thức vé tháng, vé tập. 

12. Phương tiện khai thác trên tuyến: 05 xe (bao gồm cả xe dự phòng), 
danh sách cụ thể:

TT Số xe Nhãn hiệu Tải trọng Màu sơn
1  60B-013.34 Transico 40 Xanh

2 61B-012.25 Samco 47 Xanh

3 60H-309.48 Huyndai 40 Xanh

4 60B-030.41 Samco 50 Xanh

5 60B-017.50 Samco 47 Xanh

…”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
1. Thời gian thử nghiệm điều chỉnh hành trình, điểm đầu (cuối) tuyến xe 

buýt số 60-18 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
2. Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tổng hợp, 

đánh giá tình hình hoạt động của tuyến trong thời gian thử nghiệm, báo cáo Sở 
Xây dựng trước ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái; Giám 
đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng; Giám đốc Hợp 
tác xã Vận tải – Dịch vụ Du lịch Đồng Nai và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.\

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng HCM;
- UBND xã Bình Minh;
- Ban Giám đốc Sở;
- VP đăng cổng thông tin Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 
Cong

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

           
Não Thiên Anh Minh
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PHỤ LỤC 1
BIỂU ĐỒ CHẠY XE TUYẾN 60-18

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SoXD 
 ngày     tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng)

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đến

Nơi đi,
giờ đi

Nơi đến,
giờ đếnSố 

chuyến Trạm xăng 
dầu Bình 

Hoàng

KDL
Đại Nam

Số 
chuyến KDL

Đại Nam

Trạm xăng 
dầu Bình 

Hoàng
1 6h00 8h00 1 6h00 8h00
2 7h10 9h10 2 7h10 9h10
3 8h20 10h20 3 8h20 10h20
4 9h30 11h30 4 9h30 11h30
5 10h40 12h40 5 10h40 12h40
6 11h50 13h50 6 11h50 13h50
7 13h00 15h00 7 13h00 15h00
8 14h10 16h10 8 14h10 16h10
9 15h20 17h20 9 15h20 17h20
10 16h30 18h30 10 16h30 18h30
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PHỤ LỤC 2
CÁC ĐIỂM DỪNG, ĐÓN TRẢ KHÁCH TRÊN TUYẾN 60-18

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SoXD 
 ngày     tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng)

Lượt đi TT Lượt vềTT
Vị trí Tên đường Vị trí Tên đường

1 Trạm xăng dầu
Bình Hoàng

Đường Bắc Sơn 
Long Thành 1 Cầu ông Tiếp Bùi Hữu Nghĩa

2 Giáo xứ Bùi Chu QL1 2 Trạm thu phí Tân 
Hạnh Bùi Hữu Nghĩa

3 Ngã 3 Trị An QL1 3 Ngã 3 Cây Keo Bùi Hữu Nghĩa

4 Giáo xứ Thanh Hóa QL1 4 Trạm y tế Tân 
Hạnh Bùi Hữu Nghĩa

5 Ngã 3 Cây Xoài QL1 5 Cầu Cái Bông Bùi Hữu Nghĩa
6 Trạm xăng dầu 999 QL1 6 Ngã 3 Hầm đá Bùi Hữu Nghĩa

7 Cơ sở mộc Nguyễn 
Tình QL1 7 Vòng xoay cầu 

Hóa An Bùi Hữu Nghĩa

8 Giáo xứ Ngọc Đồng QL1 8 VLXD Hai vận CMT8

9 UBND phường Tân 
Hòa QL1 9 Shop Trúc Vân CMT8

10 Bệnh viện Thống 
Nhất QL1 10 Trường Mẫu giáo 

Quang Vinh CMT8

11 Ngã 3 phát triển QL1 11 Cục thuế Đồng Nai CMT8

12 Công viên 30/4 QL1 12 Công viên Thanh 
Bình CMT8

13 Nhà sách Đồng Nai QL1 13 Nhà Thiếu nhi tỉnh CMT8

14 Điện lực Thống 
Nhất QL1 14

Đối diện trường 
THCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

30/4

15 Cầu Sập QL1 15 Phòng Tư pháp 
Biên Hoà 30/4

16 Bệnh viện Nhi Đồng 
Nai QL1 16 Công viên Biên 

Hùng 30/4

17 Ngã 4 Amata QL1 17 Trường THPT Ngô 
Quyền 30/4

18 Bệnh viện Đồng Nai Đồng Khởi 18 Trường Trần Hưng 
Đạo 30/4

19 Cục Hải Quan Đồng Khởi 19 Hội VH Nghệ 
Thuật Nguyễn Ái Quốc

20 Chi cục thú y Đồng Khởi 20 BCH QS tỉnh Nguyễn Ái Quốc

21 KTX Đại học Đồng 
Nai Đồng Khởi 21 Chợ Tân Phong Nguyễn Ái Quốc

22 Nhà trẻ Hoa Sen Đồng Khởi 22 Trường THPT Bùi 
Thị Xuân Nguyễn Ái Quốc
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23 Sở Tài nguyên – 
Môi trường Đồng Khởi 23 Bệnh Viện 7B Nguyễn Ái Quốc

24 Nhà hàng Eros 
Palace Đồng Khởi 24 BigC Tân Hiệp Đồng Khởi

25 BigC Tân Hiệp Đồng Khởi 25 Nhà hàng Eros 
Palace Đồng Khởi

26 Bệnh Viện 7B Nguyễn Ái 
Quốc 26 Sở Tài nguyên – 

Môi trường Đồng Khởi

27 Bệnh Viện Tâm thần 
TW2

Nguyễn Ái 
Quốc 27 Nhà trẻ Hoa Sen Đồng Khởi

28 Chợ Tân Phong Nguyễn Ái 
Quốc 28 KTX Đại học 

Đồng Nai Đồng Khởi

29 BCH QS tỉnh Nguyễn Ái 
Quốc 29 Chi cục thú y Đồng Khởi

30 Nhà thi đấu tỉnh Nguyễn Ái 
Quốc 30 Cục Hải Quan Đồng Khởi

31 Cổng 1 Nguyễn Ái 
Quốc 31 Bệnh viện Đồng 

Nai Đồng Khởi

32 ĐD Trường THPT 
Ngô Quyền 30/4 32 Ngã 4 Amata QL1

33 Công viên Biên 
Hùng 30/4 33 Bệnh viện Nhi 

Đồng Nai QL1

34 Ngân hàng Agribank 30/4 34 Cầu Sập QL1

35 Trường THCS 
Nguyễn Bỉnh Khiêm 30/4 35 Điện lực Thống 

Nhất QL1

36 Trường mẫu giáo 
Thanh Bình CMT8 36 Nhà sách Đồng Nai QL1

37 Điện máy Nguyên 
Thành CMT8 37 Công viên 30/4 QL1

38 Sở Tài chính CMT8 38 Ngã 3 phát triển QL1

39 Trường mẫu giáo 
Quang Vinh CMT8 39 Bệnh viện Thống 

Nhất QL1

40 Shop giầy Trúc Vân CMT8 40 UBND phường 
Tân Hòa QL1

41 Đại lý Vĩnh Khanh CMT8 41 Giáo xứ Ngọc 
Đồng QL1

42 Vòng xoay cầu Hóa 
An Bùi Hữu Nghĩa 42 Cơ sở mộc Nguyễn 

Tình QL1

43 Ngã 3 hầm đá Bùi Hữu Nghĩa 43 Trạm xăng dầu 999 QL1
44 Cầu Cái Bông Bùi Hữu Nghĩa 44 Ngã 3 Cây Xoài QL1

45 Trạm y tế Tân Hạnh Bùi Hữu Nghĩa 45 Giáo xứ Thanh 
Hóa QL1

46 Ngã 3 Cây Keo Bùi Hữu Nghĩa 46 Ngã 3 Trị An QL1

47 Trạm thu phí Tân 
Hạnh Bùi Hữu Nghĩa 47 Giáo xứ Bùi Chu QL1

48 Cầu ông Tiếp Bùi Hữu Nghĩa 48
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